
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC 

                 KHOA ĐIỆN LẠNH 

THỜI KHÓA BIỂU  

LỚP ĐHKK223A, HK II, NĂM HỌC: 2024 - 2025 

 
GVCN:  Thầy Nguyễn Thanh Phong,    ĐT: 0909355939 

Thời gian học: Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15; Buổi chiều  từ 12g25 đến 16g30 
Sỉ số HSSV: 31 

Thời khóa biểu đã từ các ngày nghỉ lễ :10/3 (al), 30/4 và 1/5/2025  

Ghi chú: Nhóm 1 đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp từ 17/2/2025 đến hết ngày 29/3/2025 (6 tuần) 

              Nhóm 3 đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp từ 31/3/2025 đến hết ngày 10/5/2025 (6 tuần) 

                                                    Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2024. 

             BAN GIÁM HIỆU                                                                      TP. ĐÀO TẠ0                                                                           TRƯỞNG KHOA 

 

                                         

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                    Lê Thanh Phong                                                                                                                                                                                                 
 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SÁNG 

 

 HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

11/2 → 18/03 (6/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

 HT ĐHKK ÔTÔ 

GV: T. Long 

3/4 → 8/05 (5/12) 

Phòng: B0.8 

Nhóm 1 

  

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

1/4 → 13/05 (7/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 1 

CHIỀU 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

10/2 → 17/03 (7/25) 

Thi: 24/03  

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

HT ĐHKK ÔTÔ 

GV: T. Long 

11/2 → 18/03 (6/12) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

12/2 → 19/03 (6/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

HT ĐHKK ÔTÔ 

GV: T. Long 

13/2 → 13/03 (6/12) 

Thi: 20/03  

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

14/2 → 21/03 (6/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

31/3 → 12/05 (6/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 1 

HT ĐHKK ÔTÔ 

GV: T. Long 

1/4 → 6/05 (7/12) 

Thi: 13/05  

Phòng: B0.2 

Nhóm 1 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

2/4 → 14/05 (6/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 1 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

4/4 → 9/05 (5/25) 

Thi: 16/05  

Phòng: B0.9 

Nhóm 1 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC 

                 KHOA ĐIỆN LẠNH 

THỜI KHÓA BIỂU  

LỚP ĐHKK223B, HK II, NĂM HỌC: 2024 - 2025 
GVCN:  Thầy Trần tuấn Kiệt,    ĐT: 0903945658 

Thời gian học: Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15; Buổi chiều  từ 12g25 đến 16g35 
Sỉ số HSSV: 33 

Thời khóa biểu đã từ các ngày nghỉ lễ : 10/3 (al), 30/4 và 1/5/2025 

 

Ghi chú: Nhóm 2 đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp từ 17/2/2025 đến hết ngày 29/3/2025 (6 tuần) 

              Nhóm 3 đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp từ 31/3/2025 đến hết ngày 10/5/2025 (6 tuần) 

                                                    

 Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2024 

             BAN GIÁM HIỆU                                                                      TP. ĐÀO TẠ0                                                                           TRƯỞNG KHOA 

 

 

                                                

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                    Lê Thanh Phong                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SÁNG 

 

 HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

11/2 → 18/03 (6/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

  HT máy lạnh CN 

GV: T. Hảo 

11/4 → 16/05 (6/25) 

Thi: 23/05  

Phòng: B0.8 

Nhóm 2 

HT ĐHKK ÔTÔ 

GV: T. Long 

5/4 → 10/05 (6/12) 

Thi: 17/05  

Phòng: B0.6 

Nhóm 2 

CHIỀU 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

10/2 → 17/03 (7/25) 

Thi: 24/03  

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

HT ĐHKK ÔTÔ 

GV: T. Long 

11/2 → 18/03 (6/12) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

12/2 → 19/03 (6/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

HT ĐHKK ÔTÔ 

GV: T. Long 

13/2 → 13/03 (6/12) 

Thi: 20/03  

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

14/2 → 21/03 (6/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 3 

 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Hảo 

31/3 → 12/05 (6/25) 

Phòng: B0.8 

Nhóm 2 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Hảo 

1/4 → 13/05 (7/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 2 

HT ĐHKK ÔTÔ 

GV: T. Long 

2/4 → 14/05 (6/12) 

Phòng: B0.8 

Nhóm 2 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Hảo 

3/4 → 15/05 (6/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 2 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC 

                 KHOA ĐIỆN LẠNH 

THỜI KHÓA BIỂU  

LỚP ĐHKK223TX, HK II, NĂM HỌC: 2024 - 2025 
GVCN: cô Cúc, ĐT: 0932069045 

Thời gian học: Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15 
Sỉ số HSSV: 34 

Thời khóa biểu đã từ các ngày nghỉ lễ :10/03 (al), 30/4 và 1/5/2025 

 

 

                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2024 

             BAN GIÁM HIỆU                                                                      TP. ĐÀO TẠ0                                                                           TRƯỞNG KHOA 

 

                          

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    Lê Thanh Phong                                                                                                                                                                                                 

 

                                                          

 

 

 

                                         

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SÁNG 

 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

10/2 → 19/05 (15/25) 

Thi: 26/05  

Phòng: B0.9 

Nhóm 2 

HT ĐHKK trung tâm 

GV: T. Lê Phong 

11/2 → 27/05 (15/30) 

Phòng: B0.6 

Nhóm 1 

HT ĐHKK trung tâm 

GV: T. Lê Phong 

12/2 → 28/05 (15/30) 

Phòng: B0.6 

Nhóm 2 

HT ĐHKK trung tâm 

GV: T. Lê Phong 

13/2 → 22/05 (15/30) 

Thi: 29/05  

Phòng: B0.6 

Nhóm 1 

HT ĐHKK trung tâm 

GV: T. Lê Phong 

14/2 → 23/05 (15/30) 

Thi: 30/05  

Phòng: B0.6 

Nhóm 2 

HT ĐHKK Cục bộ 

GV: T.  Hảo 

15/2 → 19/04 (10/25) 

Phòng: C0.6 

Nhóm 1 

HT ĐHKK Cục bộ 

GV: T. Hảo 

10/2 → 19/05 (15/25) 

Thi: 26/05  

Phòng: C0.6 

Nhóm 1 

HT ĐHKK Cục bộ 

GV: T. Hảo 

11/2 → 13/05 (15/25) 

Thi: 20/05  

Phòng: C0.6 

Nhóm 2 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Nguyên (Xuyên) 

12/2 → 21/05 (15/25) 

Thi: 28/05  

Phòng: B0.9 

Nhóm 1 

HT ĐHKK Cục bộ 

GV: T.  Hảo 

13/2 → 17/04 (10/25) 

Phòng: C0.6 

Nhóm 2 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Nguyên (Xuyên) 

14/2 → 18/04 (10/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 1 

HT máy lạnh CN 

GV: T. Xuyên 

15/2 → 19/04 (10/25) 

Phòng: B0.9 

Nhóm 2 

 

Thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp từ 2/06/2025 đến 12/07/2025 (6 tuần) 
 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC 

                 KHOA ĐIỆN LẠNH 

THỜI KHÓA BIỂU  

LỚP ĐHKK224KT, HK II, NĂM HỌC: 2024 - 2025 
GVCN: Cô Lan,    ĐT: 0984319699 

Thời gian học: Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15 
Sỉ số HSSV: 50 

Thời khóa biểu đã từ các ngày nghỉ lễ : 10/03 (al), 30/4 và 1/5/2025 

                                                    Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2024 

             BAN GIÁM HIỆU                                                                      TP. ĐÀO TẠ0                                                                           TRƯỞNG KHOA 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                    Lê Thanh Phong                                                                                                                                                                                                 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SÁNG 

 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Hùng (Kiệt) 

10/2 → 16/06 (19/30) 

Thi: 23/6    

Phòng: B0.2 

Nhóm 1 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Hùng (Kiệt) 

11/2 → 17/06 (20/30) 

Thi: 24/6    

Phòng: B0.2  

Nhóm 2 

Máy điện 1 

GV: T. Minh 

12/2 → 11/06 (18) 

Thi:18/6      

Phòng: B1.7 

Nhóm 1 

Chính trị  + Pháp luật  

GV: T. Xuân 

13/2 → 24/4  

 Thi PL: 10/4       

 Thi Chtrị: 24/4 

Phòng: D1.1 

Tiếng Anh       

GV: T.Thông 

14/2 → 13/06 

Thi: 20/06  

Phòng: D1.1 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Hùng (Kiệt) 

15/2 → 26/04 (11/30) 

Phòng: B0.2 

Nhóm 1 

Máy điện 1 

GV: T. Phong 

10/2 → 9/06 (18) 

Thi: 16/6      

Phòng: C0.3 

Nhóm 2 

Kỹ thuật điện tử 

GV: T. An 

11/2 → 13/05 (15) 

Thi: 20/5      

Phòng: B0.8 

Nhóm 1 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Hùng (Kiệt) 

12/2 → 16/04 (10/30) 

Phòng: B0.2 

Nhóm 2 

HT ĐHKK ô tô 

GV: B0.8 

15/5 → 19/06 (6/12) 

Phòng:  T. Long 

Nhóm 2 

Kỹ thuật điện tử 

GV: T. An 

15/2 → 17/05 (15) 

Thi: 24/5      

Phòng: B0.8 

Nhóm 2 

HT ĐHKK ô tô 

GV: T. Long  

27/5 → 17/06 (5/12) 

Thi: 24/06 

Phòng: B0.8 

Nhóm 1 

HT ĐHKK ô tô 

GV: T. Long 

21/5 → 18/06 (6/12) 

Thi: 25/06 

Phòng:  B0.8 

Nhóm 2 

HT ĐHKK ô tô 

GV: T. Long 

10/5 → 21/06 (7/12) 

Phòng:  B0.2 

            Nhóm 1 

CHIỀU 

   Tin học 

GV: T. Khải 

13/2 → 17/04 (11) 

Thi: 24/04     

Phòng: A0.10 

Nhóm 1 

  

Tin học 

GV:   T. Bá Dũng 

13/2 → 17/04 (11) 

Thi: 24/04     

Phòng:  A0.12 

Nhóm 2 



                                                                                                                                   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC 

                 KHOA ĐIỆN LẠNH 

THỜI KHÓA BIỂU  

LỚP ĐHKK224A, HK I, NĂM HỌC: 2024 - 2025 
GVCN: Cô Lan,    ĐT: 0984319699 

Thời gian học: Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15, Buổi chiều  từ 12g25 đến 16g30 
Sỉ số HSSV: 32 

Thời khóa biểu đã từ các ngày nghỉ lễ : 10/03 (al), 30/4 và 1/5/202 

 

                    Ghi chú: Học giáo dục quốc phòng an ninh từ 31/3 đến 6/4/2025 tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh (ĐHQG)                                                  
  Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2024 

             BAN GIÁM HIỆU                                                                      TP. ĐÀO TẠ0                                                                           TRƯỞNG KHOA 

 

                      

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    Lê Thanh Phong                                                                                                                                                                                                 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SÁNG 

 

Kỹ thuật điện tử 

GV: T. An 

10/2 → 26/04 (15) 

Thi: 2/6     

Phòng: B0.8 

Nhóm 1 

TB đo lường thi công 

GV: T. Hùng (Phong) 

11/2 → 11/03 (6/11) 

Thi: 18/3     

Phòng: C0.3 

Nhóm 3 

Kỹ thuật điện tử 

GV: T. An 

12/2 → 28/5 (15) 

Thi: 4/6      

Phòng: B0.8 

Nhóm 3  

TB đo lường thi công 

GV: T. Phong 

13/2 → 13/03 (6/11) 

Thi: 20/3     

Phòng: C0.3 

Nhóm 1 

TB đo lường thi công 

GV: T. Phong 

14/2 → 14/03 (5/11) 

Phòng: C0.3 

Nhóm 1 

Tin học 

GV: T. Vinh 

15/2 → 26/04 (11) 

Thi: 10/05     

Phòng: A0.12  

 

Máy điện 1 

GV: T. Minh 

11/2 → 10/06 (18) 

Thi: 17/6     

Phòng: B1.7 

Nhóm 1 

Máy điện 1 

GV: T. Phong 

27/3 → 5/06 (9/18) 

Phòng: C0.3 

Nhóm 3 

CHIỀU 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Kiệt 

10/2 → 2/06 (15/30) 

Phòng: B0.2 

Nhóm 3 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Kiệt 

11/2 → 10/06 (17/30) 

Thi: 17/6     

Phòng: B0.2 

Nhóm 1 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Kiệt 

12/2 → 21/05 (13/30) 

Phòng: B0.2 

Nhóm 1 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Kiệt 

13/2 → 29/05 (15/30) 

Thi: 5/6     

Phòng: B0.2 

Nhóm 3 

TB đo lường thi công 

GV: T. Hùng (Phong) 

14/2 → 14/03 (5/11) 

Phòng: C0.3 

Nhóm 3 

 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Lê Phong 

10/2 → 10/03 (5/22) 

Phòng: B0.6 

Nhóm 1 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Pha (Lê Phong) 

11/2 → 10/03 (18/22) 

Thi: 17/6     

Phòng: B0.6 

Nhóm 3 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Pha (Lê Phong) 

12/2 → 5/03 (4/22) 

Phòng: B0.6 

Nhóm 3 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Lê Phong 

13/2 → 12/06 (17/22) 

Thi: 19/6     

Phòng: B0.6 

Nhóm 1 

Máy điện 1 

GV: T. Phong 

28/3 → 30/05 (9/18) 

Thi: 6/6     

Phòng: C0.3 

Nhóm 3 



 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC 

                 KHOA ĐIỆN LẠNH 

THỜI KHÓA BIỂU  

LỚP ĐHKK224B, HK I, NĂM HỌC: 2024 - 2025 
GVCN: Cô Lan,    ĐT: 0984319699 

Thời gian học: Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15; Buổi chiều  từ 12g25 đến 16g30 
Sỉ số HSSV: 33 

Thời khóa biểu đã từ các ngày nghỉ lễ : 10/03 (al), 30/4 và 1/5/2025 

                 Ghi chú: Học giáo dục quốc phòng an ninh từ 31/3 đến 6/4/2025 tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh (ĐHQG)                                                  
    Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2024 

             BAN GIÁM HIỆU                                                                      TP. ĐÀO TẠ0                                                                           TRƯỞNG KHOA 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SÁNG 

 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Pha (Hảo) 

2/6 → 23/06 (4/22) 

Phòng: C0.6 

Nhóm 2 

TB đo lường thi công 

GV: T. Hùng (Phong) 
11/2 → 11/03 (6/11) 

Thi: 18/3     

Phòng: C0.3 

Nhóm 3 

TB đo lường thi công 

GV: T. Hùng (Phong) 
12/2 → 12/03 (5/11)    

Phòng: C0.3 

Nhóm 2 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Kiệt 

13/2 → 5/06 (15/30) 

Phòng: B0.2 

Nhóm 2 

Chính trị  + Pháp luật  

GV: T. Xuân 

21/2 → 09/5       

Thi PL: 18/4       

 Thi Chtrị: 09/5 

Phòng: D1.2 

Tin học 

GV: T. Khải 

15/2 → 26/04 (11) 

Thi: 10/05     

Phòng: A0.10  
 

Máy điện 1 

GV: T. Phong 

25/3 → 6/05 (6/18) 

Phòng: C0.3 

Nhóm 2 

Kỹ thuật điện tử 

GV: T. An 

12/2 → 28/5 (15) 

Thi: 4/6      

Phòng: B0.8 

Nhóm 3 

Máy điện 1 

GV: T. Phong 

27/3 → 5/06 (9/18) 

Phòng: C0.3 

Nhóm 3 

Giáo dục TC  

GV: T. Quang  

16/5 → 20/6 

Thi: 27/6 

Sân trường 

CHIỀU 

Kỹ thuật điện tử 

GV: T. An 

10/2 → 26/05 (15) 

Thi: 2/6     

Phòng: B0.8 

Từ 31/3-12/5 học P: 

B0.6 

Nhóm 2 

TB đo lường thi công 

GV: T. Hùng (Phong) 
11/2 → 11/03 (6/11) 

Thi: 18/3     

Phòng: C0.3 

Nhóm 2 

Máy điện 1 

GV: T. Phong 

19/3 → 11/6 (12/18) 

Thi: 18/6    

Phòng: C0.3 

Nhóm 2 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Kiệt 

13/2 → 29/05 (15/30) 

Thi: 5/6     

Phòng: B0.2 

Nhóm 3 

TB đo lường thi công 

GV: T. Hùng (Phong) 
14/2 → 14/03 (5/11) 

Phòng: C0.3 

Nhóm 3 

 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Kiệt 

10/2 → 2/06 (15/30) 

Phòng: B0.2 

Nhóm 3 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Pha (Lê Phong) 
11/2 → 10/03 (18/22) 

Thi: 17/6     

Phòng: B0.6 

Nhóm 3 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Pha (Lê Phong) 
12/2 → 5/03 (4/22) 

Phòng: B0.6 

Nhóm 3 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Pha (Hảo) 

24/4 → 19/06 (9/22) 

Thi: 26/6    

Phòng: C0.6 

Nhóm 2 

Máy điện 1 

GV: T. Phong 

28/3 → 30/05 (9/18) 

Thi: 6/6     

Phòng: C0.3 

Nhóm 3 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Pha (Hảo) 

9/6 → 23/06 (3/22) 

Phòng: C0.6 

Nhóm 2 

Trang bị điện HTL 

GV: T. Pha (Hảo) 

20/5 → 24/06 (6/22) 

Phòng: C0.6 

Nhóm 2 

Lạnh cơ bản 

GV: T. Kiệt 

14/2 → 30/05 (15/30) 

Thi: 6/6     

Phòng: B0.2 

Nhóm 2 



                                                                                                                                                
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC 

                 KHOA ĐIỆN LẠNH 

THỜI KHÓA BIỂU  

LỚP C24LĐHKK, HK II, NĂM HỌC: 2024 - 2025 
GVCN: Cô Hương,    ĐT: 0906399163 

Thời gian học: Buổi Tối từ 18g00 đến 20g30 
Sỉ số HSSV: 27 

Thời khóa biểu đã từ các ngày nghỉ lễ : 10/03 (al), 30/4 và 1/5/2025; 2/9/2025 

Ghi chú: Học giáo dục quốc phòng an ninh từ 31/3 đến 6/4/2025 tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh (ĐHQG)       
                                                                                             Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2024. 

             BAN GIÁM HIỆU                                                                      TP. ĐÀO TẠ0                                                                           TRƯỞNG KHOA 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                    Lê Thanh Phong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TỐI 

Tiếng Anh CN 

GV: T. An 

10/2 → 10/03 (6/11) 

Thi: 17/03     

Phòng: A0.13 

Tiếng Anh CN 

GV: T. An 

11/2 → 11/03 (5/11) 

Phòng:  A0.13 

Tính toán TK HT ĐHKK 

GV: T. Nguyên 

12/2 → 12/03 (5/15) 

Phòng: A0.13 

Tính toán TK HT ĐHKK 

GV: T. Nguyên 

13/2 → 13/03 (5/15) 

Phòng: A0.13 

Tính toán TK HT ĐHKK 

GV: T. Nguyên 

14/2 → 7/03 (5/15) 

Thi: 14/03     

Phòng: A0.13 

 VHSC HT ĐHKK 

GV: T. Hảo 

24/3 

 14/4→ 12/05 (5/15) 

Phòng: B0.6 

VHSC HT máy lạnh 

GV: T. Kiệt 

18/3 → 25/03 (2/15) 

8/4 → 13/05 (6/15) 

Phòng: B0.9, B0.8 

VHSC HT ĐHKK 

GV: T. Hảo 

26/3 

9/4 → 14/05 (5/15) 

Phòng: B0.6 

VHSC HT máy lạnh 

GV: T. Kiệt 

18/3 → 25/03 (2/15) 

10/4 → 8/05 (5/15) 

Thi: 15/05     

Phòng: B0.9, B0.8 

VHSC HT ĐHKK 

GV: T. Hảo 

28/3 

11/4 → 9/05 (5/15) 

Thi: 16/05     

Phòng: B0.6 

Điện tử chuyên ngành 

GV: T. Lê Phong 

19/5→ 23/06 (6/18) 

Phòng: B0.6 

KT và TB sấy 

GV: T. Nguyên 

20/5 → 17/6 (5/15) 

Phòng: A0.13 

Điện tử chuyên ngành 

GV: T. Lê Phong 

21/5→ 25/06 (6/18) 

Phòng: B0.6 

KT và TB sấy 

GV: T. Nguyên 

22/5 → 19/6 (5/15) 

Phòng: A0.13 

Điện tử chuyên ngành 

GV: T. Lê Phong 

23/5→ 20/06 (6/18) 

Thi: 27/05     

Phòng: B0.6 

KT và TB sấy 

GV: T. Nguyên 

24/5 → 14/6 (5/15) 

Thi: 21/06   

Phòng: A0.13 

 Autocad  

GV: T. Quang 

24/6→ 1/07 (2/15) 

Phòng: A0.10 

 Autocad  

GV: T. Quang 

26/6→ 3/07 (2/15) 

Phòng: A0.10 

  

Nghỉ hè từ 7/7 – 3/8 
Lập trình PLC ĐK HTL 

GV: T. Tuấn 

4/8→ 8/09 (5/18) 

Phòng: B1.6 

Autocad  

GV: T. Quang 

5/8→ 26/08 (4/15) 

Phòng: A0.10 

Lập trình PLC ĐK HTL 

GV: T. Tuấn 

6/8→ 10/09 (6/18) 

Phòng: B1.6 

Autocad  

GV: T. Quang 

7/8→ 21/08 (4/15) 

Thi: 28/08    

Phòng: A0.10 

Lập trình PLC ĐK HTL 

GV: T. Tuấn 

7/8→ 12/09 (7/18) 

Thi: 13/09 (thứ 7)   

Phòng: B1.6 

Autocad  

GV: T. Quang 

9/8→ 23/08 (3/15) 

Phòng: A0.10 


